
Đvt: triệu đồng

Nguồn 

XDCBTT

Nguồn 

SDĐ

a b c 1 2 3=4+5 4 5 6

 Dự án khởi công mới 273.037 114.502 158.535

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ 

chức chính trị - xã hội

20.121 0 20.121

1
Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc cơ quan Thành ủy Nha

Trang

Văn phòng 

Thành ủy
NQ 121 28/7/2022 6.505 6.505

2
Nâng cấp, mua sắm, bổ sung hệ thống máy chủ an toàn

thông tin và ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng

Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố
NQ 81 28/7/2022 5.900 5.900

3
Trang bị phần mền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa

bàn thành phố
Phòng QLĐT NQ 196 24/12/2021 1.200 1.200

4
Trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ 

công ích
Ban QLDVCI NQ 39 16/3/2021 2.988 2.988

5
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm phát triển quỹ

đất thành phố

Trung tâm phát triển 

Quỹ đất
NQ 153 07/10/2022

3700/QĐ-CT-UBND 

19/7/2022
980 980

6 Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND phường Vạn Thắng
UBND phường Vạn 

Thắng
NQ 76 28/7/2022

5644/QĐ-CT-UBND 

31/10/2022
1.348 1.348

7 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường Vĩnh Hòa
UBND phường Vĩnh 

Hòa
NQ 154 07/10/2022 1.200 1.200

Lĩnh vực giáo dục 62.499 62.499 0

8
Trường MN Sao Biển - Hạng mục: Sửa chữa khối phòng

học - Hành chính; nâng cấp mở rộng bếp ăn bán trú
Phòng GD&ĐT NQ 25 27/5/2022 1.660 1.660

9
Trường MN Vĩnh Ngọc (điểm chính) - Hạng mục: Lắp mái

che, trồng bổ sung cây xanh
Phòng GD&ĐT NQ 78 28/7/2022 500 500

10
Trường MN Vĩnh Hòa (điểm Đường Đệ) - Hạng mục: Sửa

chữa cổng tường rào, khối phòng học; nâng cấp sân trường
Phòng GD&ĐT NQ 102 28/7/2022 1.200 1.200

11
Trường MN Vĩnh Phương 2 (điểm chính) - Hạng mục: Cải

tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh
Phòng GD&ĐT NQ 110 28/7/2022 695 695

12
Trường MN Ngô Thời Nhiệm (cơ sở 1) - Hạng mục: Cải

tạo, sửa chữa khối phòng học
Phòng GD&ĐT NQ 111 28/7/2022 950 950

13
Trường MN Phước Thịnh - Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng

bếp ăn bán trú
Phòng GD&ĐT NQ 112 28/7/2022 1.559 1.559

Quyết

định đầu tư dự án
Ghi chú

Phụ lục
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TT
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Dự kiến Kế hoạch

Tổng cộng

Trong đóNghị quyết

chủ trương đầu tư
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14
Trường MN Xương Huân - Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng

phòng học; sửa chữa mái
Phòng GD&ĐT NQ 116 28/7/2022 1.200 1.200

15

Trường MN Phước Đồng (điểm Phước Thượng) - Hạng

mục: Cải tạo, sửa chữa khối phòng học; xây dựng mới

tường rào

Phòng GD&ĐT NQ 114 28/7/2022 845 845

16
Trường MN Vĩnh Thái (điểm Thái Thông) - Hạng mục:

Sửa chữa khối phòng học; nâng cấp, mở rộng mái che
Phòng GD&ĐT NQ 30 07/10/2022 1.170 1.170

17
Trường MN 8/3 - Hạng mục: Sửa chữa nhà vệ sinh; thay

hệ thống cấp nước
Phòng GD&ĐT NQ 137 07/10/2022 1.200 1.200

18
Trường MN 3/2 - Hạng mục: Lợp mái tôn khối phòng học,

cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh học sinh
Phòng GD&ĐT NQ 139 07/10/2022 1.189 1.189

19
Trường MN Vĩnh Lương (điểm chính) - Hạng mục: Nâng

câp sân trường
Phòng GD&ĐT NQ 148 07/10/2022 595 595

20
Trường TH Tân Lập 1 - Hạng mục: Xây dựng mới nhà vệ

sinh học sinh, giáo viên
Phòng GD&ĐT NQ 113 28/7/2022 1.600 1.600

21
Trường TH Xương Huân 2 - Hạng mục: Nâng cấp, mở

rộng bếp ăn bán trú; Nâng cấp sân trường
Phòng GD&ĐT NQ 115 28/7/2022 1.500 1.500

22
Trường TH Vĩnh Phước 2 (điểm chính) - Hạng mục: Sửa

chữa khối hành chính, nâng cấp sân trường
Phòng GD&ĐT NQ 193 24/12/2021 1.400 1.400

23
Trường TH Vạn Thắng (điểm chính) – Hạng mục: Nâng

cấp, mở rộng bếp ăn bán trú; nâng cấp sân trường
Phòng GD&ĐT NQ 98 28/7/2022 1.600 1.600

24
Trường TH Phước Tân 2 - Hạng mục: Xây dựng bếp ăn

bán trú
Phòng GD&ĐT NQ 103 28/7/2022 950 950

25

Trường TH Vĩnh Thái (điểm chính) - Hạng mục: Cải tạo,

sửa chữa khối hành chính, khối phòng học; nâng cấp sân

trường

Phòng GD&ĐT NQ 104 28/7/2022 1.200 1.200

26
Trường TH phương Sơn - Hạng mục: Sửa chữa khối

phòng học; xây dựng nhà vệ sinh
Phòng GD&ĐT NQ 106 28/7/2022 1.100 1.100

27

Trường TH Vĩnh Hòa 1 - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa

khối phòng học khu C; nâng cấp sân trường; xây dựng mới

bếp ăn bán trú

Phòng GD&ĐT NQ 107 28/7/2022 1.500 1.500

28

Trường TH Vĩnh Nguyên 1 - Hạng mục: Thay gạch men

khối phòng học, phòng hành chính; nâng cấp sân trường;

làm mới nhà xe

Phòng GD&ĐT NQ 108 28/7/2022 1.050 1.050

29

Trường TH Phước Long 1 - Hạng mục: Sửa chữa khối

phòng học, phòng hành chính, bếp ăn bán trú; nâng cấp

mở rộng nhà xe giáo viên

Phòng GD&ĐT NQ 140 07/10/2022 1.200 1.200
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30

Trường THCS Lương Thế Vinh - Hạng mục: Sửa chữa

khối phòng học; xây dựng mới nhà xe giáo viên; nâng cấp

sân trường

Phòng GD&ĐT NQ 105 28/7/2022 1.200 1.200

31

Trường THCS Trần Hưng Đạo - Hạng mục: Sửa chữa mái

khối lớp học, xây dựng mới nhà xe học sinh; nâng cấp sân

trường

Phòng GD&ĐT NQ 109 28/7/2022 1.100 1.100

32
Trường THCS Trần Nhật Duật - Hạng mục: Cải tạo, sửa

chữa khối phòng học
Phòng GD&ĐT NQ 117 28/7/2022 1.200 1.200

33
Trường THCS Trần Quốc Toản - Hạng mục: Sửa chữa

khối phòng học, cổng tường rào; nâng cấp sân trường
Phòng GD&ĐT NQ 118 28/7/2022 1.200 1.200

34

Trường THCS Lý Thái Tổ (giai đoạn 2) - Hạng mục: xây 

dựng mới khối 12 phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, 

sân chơi, bãi tập, mua sắm thiết bị

Ban QLDA các CTXD 

NT

NQ 189 24/12/2021 

điều chỉnh NQ 08 

20/01/2021

3329/QĐ-CT-UBND 

29/6/2022
10.000 10.000

Năm 2024-2025

20.000 tr đồng

35 Xây dựng mới trường THCS Thái Nguyên
Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 51 23/6/2021

3353/QĐ-CT-UBND 

01/7/2022
20.736 20.736

Năm 2024-2025

64.500 tr đồng

36
Trường THCS Âu Cơ - Hạng mục: Sửa chữa khối phòng

học, khối hành chính
Phòng GD&ĐT NQ 138 07/10/2022 1.200 1.200

Lĩnh vực an ninh 4.081 0 4.081

37 Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của công an thành phố
Công an 

thành phố
NQ 73 28/7/2022 2.900 2.900

38
Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của công an phường Vĩnh

Trường

Công an 

thành phố
NQ 74 28/7/2022 1.181 1.181

Lĩnh vực quốc phòng 7.114 0 7.114

39 Xây dựng công trình phòng thủ 2020 Ban CHQS thành phố NQ 37 16/3/2021 5.900 5.900

40
Xây dựng nhà trực bảo vệ khu quân sự tại khu vực Núi

Sạn, phường Vĩnh Phước
Ban CHQS thành phố NQ 75 28/7/2022 1.214 1.214

Lĩnh vực giao thông 82.237 0 82.237

41 Nâng cấp, cải tạo đường Ngô Gia Tự
Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 170 10/12/2020

3937/QĐ-CT-UBND 

02/8/2022
6.000 6.000

Năm 2024

13.800 tr đồng

42 Nâng cấp, cải tạo đường Lý Thánh Tôn - Phan Chu Trinh
Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 50 27/5/2022

5118/QĐ-CT-UBND 

29/9/2022
6.000 6.000

Năm 2024

8.000 tr đồng

43 Sửa chữa, cải tạo đường Hai Bà Trưng
Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 51 27/5/2022 1.384 1.384

44 Nâng cấp lan can bờ sông, bờ biển thành phố
Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 172 24/12/2021 1.000 1.000

Năm 2024-2025

28.000 tr đồng

45
Duy tu, sửa chữa đường Thái Khang, đường Bình Hòa, xã

Phước Đồng

Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 157 07/10/2022 1.000 1.000

Năm 2024

8.000 triệu đồng
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46
Nâng cấp vỉa hè phía Đông đường Trần Phú đoạn từ

đường Biệt Thự đến đường Hoàng Diệu
Ban QLDVCI NQ 120 28/7/2022

5301/QĐ-CT-UBND 

07/10/2022
11.800 11.800

47 Đảo giao thông ngã 6 Công ty CP MTĐT NT NQ 152 07/10/2022 6.500 6.500

48 Nâng cấp đường Trương Thị Kiến, phường Vĩnh Hòa
UBND phường Vĩnh 

Hòa
NQ 151 07/10/2022 1.200 1.200

49 Nâng cấp vỉa hè đường Phước Long
UBND phường Phước 

Long
NQ 48 27/5/2022

3701/QĐ-CT-UBND 

19/7/2022
6.200 6.200

50
Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Phước

Long

UBND phường Phước 

Long
NQ 45 27/5/2022

3863/QĐ-CT-UBND 

26/7/2022
2.700 2.700

51
Nâng cấp đường số 03 Khóm Quốc Tuấn, phường Phước

Tân

UBND phường Phước 

Tân
NQ 96 28/7/2022

5694/QĐ-CT-UBND 

03/11/2022
994 994 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

52
Nâng cấp đường số 01 Khóm Máy Nước và các tuyến

nhánh, phường Phước Tân

UBND phường Phước 

Tân
NQ 97 28/7/2022 1.100 1.100 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

53

Nâng cấp đường Nguyễn Thái Học, đường Nguyễn Hồng

Sơn (đoạn từ đường Hà Ra đến đường Vạn Hòa), phường

Vạn Thạnh

UBND phường Vạn 

Thạnh
NQ 86 28/7/2022 4.890 4.890

54 Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Điện Biên Phủ
UBND phường Vĩnh 

Hòa
NQ 47 27/5/2022

5697/QĐ-CT-UBND 

03/11/2022
1.000 1.000

Năm 2024

6.099 tr đồng

55
Nâng cấp, cải tạo đường Mai An Tiêm và các tuyến nhánh,

phường Vĩnh Phước

UBND phường Vĩnh 

Phước
NQ 136 07/10/2022 1.100 1.100 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

56
Cải tạo vỉa hè, mặt đường và nâng cấp hệ thống thoát nước

đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ

UBND phường Vĩnh 

Thọ
NQ 158 07/10/2022 4.270 4.270

57
Nâng cấp đường đi nhà ông Ánh thôn Phước Trung, xã

Phước Đồng
UBND xã Phước Đồng NQ 133 07/10/2022 1.170 1.170 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

58
Nâng cấp đường đi nhà ông Toàn thôn Phước Lợi, xã

Phước Đồng
UBND xã Phước Đồng NQ 134 07/10/2022 630 630 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

59
Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 12, 13 thôn Vĩnh Điềm

Thượng, xã Vĩnh Hiệp
UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 82 28/7/2022 1.080 1.080 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

60
Nâng cấp, mở rộng đường liên thôn Cửu Hàm, xã Vĩnh

Lương
UBND xã Vĩnh Lương NQ 92 28/7/2022 2.674 2.674

- Phần HTTN: NSTP

- Phần nền đường: NSTP 90% + 

NS cấp xã 10%

61
Nâng cấp đường từ nhà Nguyễn Ngọc Tuấn đến nhà Hứa

Ngọc Chiến thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc
UBND xã Vĩnh Ngọc NQ 100 28/7/2022

5632/QĐ-CT-UBND 

31/10/2022
1.657 1.657 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

62
Nâng cấp hẻm 296 (đoạn từ nhà Ngô Duy Kiêm đến nhà

Nguyễn Ngọc Liêm) thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh Ngọc
UBND xã Vĩnh Ngọc NQ 94 28/7/2022

5461/QĐ-CT-UBND 

18/10/2022
2.360 2.360 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

63 Nâng cấp các tuyến hẻm thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương UBND xã Vĩnh Phương NQ 80 28/7/2022 728 728 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

64
Nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Trung, xã Vĩnh

Phương
UBND xã Vĩnh Phương NQ 131 07/10/2022 1.080 1.080 NSTP 90% + NS cấp xã 10%
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65 Nâng cấp các tuyến đường hẻm thôn Tây, xã Vĩnh Phương UBND xã Vĩnh Phương NQ 132 07/10/2022 1.125 1.125 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

66
Nâng cấp đường và bờ kè sông Tắc qua khu tái định cư

Thủy Tú, Vĩnh Thái
UBND xã Vĩnh Thái NQ 162 07/10/2022 4.300 4.300

67 Nâng cấp đường nhà bà Hoa đến đường Liên Hoa UBND xã Vĩnh Thạnh NQ 161 07/10/2022 2.600 2.600

- Phần HTTN: NSTP

- Phần nền đường: NSTP 90% + 

NS cấp xã 10%

68
Láng bê tông và hệ thống thoát nước hẻm 900 đường

23/10, xã Vĩnh Thạnh
UBND xã Vĩnh Thạnh NQ 15 27/5/2022

3877/QĐ-CT-UBND 

28/7/2022
1.321 1.321

- Phần HTTN: NSTP

- Phần nền đường: NSTP 90% + 

NS cấp xã 10%

69
Láng bê tông và hệ thống thoát nước cụm hẻm Nguyễn

Công Khanh, xã Vĩnh Thạnh
UBND xã Vĩnh Thạnh NQ 17 27/5/2022

3879/QĐ-CT-UBND 

28/7/2022
1.486 1.486

- Phần HTTN: NSTP

- Phần nền đường: NSTP 90% + 

NS cấp xã 10%

70
Nâng cấp đường và gia cố mái taluy đường từ nhà ông Thọ

đến nhà bà Đèn, xã Vĩnh Trung
UBND xã Vĩnh Trung NQ 101 28/7/2022 990 990 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

71 Nâng cấp các tuyến hẻm thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung UBND xã Vĩnh Trung NQ 119 28/7/2022 783 783 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

72 Nâng cấp đường Diên An - Võ Dõng, xã Vĩnh Trung UBND xã Vĩnh Trung NQ 144 07/10/2022 1.115 1.115 NSTP 90% + NS cấp xã 10%

Lĩnh vực Môi trường 4.072 0 4.072

73 Nhà vệ sinh ngầm công viên 23/10 Ban QLDVCI NQ 173 24/12/2021
3827/QĐ-CT-UBND 

25/7/2022
1.678 1.678

74
Sửa chữa, cải tạo ô chôn lấp phía Nam, bãi chôn lấp

Lương Hòa
Ban QLDVCI NQ 71 28/7/2022 479 479

75 Mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương Công ty CP MTĐT NT NQ 177 24/12/2021 1.000 1.000
Năm 2024

25.000 tr đồng

76  Xử lý Bãi cọc nhà cháy Cồn Nhất Trí, phường Vĩnh Phước
UBND phường Vĩnh 

Phước
NQ 95 28/7/2022

5699/QĐ-CT-UBND 

03/11/2022
915 915

Lĩnh vực văn hóa, thông tin 13.001 0 13.001

77
Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn

thông

Trung tâm VH - TT và 

Thể thao
NQ 146 30/9/2021 4.530 4.530

78 Cải tạo, sửa chữa đài liệt sỹ phường Phước Hải
UBND phường Phước 

Hải
NQ 145 07/10/2022 698 698

79
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 01 Phước An Bắc,

phường Phước Hải

UBND phường Phước 

Hải
NQ 149 07/10/2022 599 599 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

80 Xây dựng nhà văn hóa 90 Đồng Nai, phường Phước Hải
UBND phường Phước 

Hải
NQ 141 07/10/2022 1.540 1.540 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

81

Sửa chữa nhà văn hóa Khóm Đồng Dưa, Khóm Thái

Nguyên, Khóm Máy Nước, Khóm Quốc Tuấn, Khóm

Vườn Dương, phường Phước Tân,

UBND phường Phước 

Tân
NQ 88 28/7/2022 937 937 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%
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82 Sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố 5, 6, 9 phường Vĩnh Hòa
UBND Phường Vĩnh 

Hòa
NQ 156 30/10/2020

695/QĐ-CT-UBND 

09/2/2021
564 564 NSTP 70% + NS cấp xã 30%

83 Nâng cấp, sữa chữa nhà văn hóa phường Vĩnh Trường
UBND phường Vĩnh 

Trường
NQ 85 28/7/2022

5350/QĐ-CT-UBND 

12/10/2022
980 980 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

84
Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa và Thể thao, xã Vĩnh

Hiệp
UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 83 28/7/2022 960 960 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

85
Nâng cấp sân, tường rào nhà văn hóa thôn Vĩnh Điềm

Trung, xã Vĩnh Hiệp
UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 89 28/7/2022

5693/QĐ-CT-UBND 

03/11/2022
593 593 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

86
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Ngọc Hội 2, xã Vĩnh

Ngọc
UBND xã Vĩnh Ngọc NQ 91 28/7/2022 960 960 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

87
Nâng cấp sân, lắp đặt thiết bị thể dục thể thao nhà văn hóa

thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung
UBND xã Vĩnh Trung NQ 93 28/7/2022 640 640 NSTP 80 % + NS cấp xã 20%

Lĩnh vực cấp nước, thoát nước 49.503 49.503 0

88
Hệ thống cống cấp 3 thu gom nước thải khu Tây mương

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa

Ban QLDA các CTXD 

NT
NQ 49 27/5/2022 5.000 5.000

Năm 2024-2025

20.000 tr đồng

89
Hệ thống thoát nước đường 23/10 khu vực Cty CP Toyota

Nha Trang
Ban QLDVCI NQ 176 24/12/2021 4.500 4.500

90
Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực tổ dân phố

Phước Hưng 1 và 2, phường Phước Long
Ban QLDVCI NQ 87 28/7/2022 6.000 6.000

91
Hệ thống thoát nước hẻm 216 Đồng Nai, phường Phước

Hải

UBND phường Phước 

Hải
NQ 146 07/10/2022 1.200 1.200

92
Giải quyết thoát nước khu vực tổ 1, 2, 3 Vĩnh Điềm,

phường Ngọc Hiệp

UBND phường Ngọc 

Hiệp
NQ 150 07/10/2022 1.000 1.000

Năm 2024

8.150 triệu đồng

93 Hệ thống thoát nước các tuyến hẻm phường Vĩnh Thọ
UBND phường Vĩnh 

Thọ
NQ 156 07/10/2022 1.135 1.135

94
Giải quyết thoát nước khu vực tổ 2 Bình Tân, Phường

Vĩnh Trường

UBND phường Vĩnh 

Trường
NQ 163 07/10/2022 3.530 3.530

95
Nạo vét, gia cố mái taluy mương thoát lũ Hòn Rớ 1, xã

Phước Đồng
UBND xã Phước Đồng NQ 19 27/5/2022 4.500 4.500

96
Khắc phục ngập úng khu dân cư tổ 4 thôn Vĩnh Điềm

Trung, xã Vĩnh Hiệp
UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 09 27/5/2022

4047/QĐ-CT-UBND 

05/8/2022
1.847 1.847

97 Hệ thống thoát nước đường Gò Găng, xã Vĩnh Hiệp UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 08 27/5/2022
3930/QĐ-CT-UBND 

01/8/2022
2.600 2.600

98
Hệ thống thoát nước các nhánh hẻm 102 Chính Hữu, xã

Vĩnh Lương
UBND xã Vĩnh Lương NQ 44 27/5/2022 2.899 2.899

99
Hệ thống thoát nước cụm hẻm còn lại thôn Lương Sơn 2

và Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương
UBND xã Vĩnh Lương NQ 155 07/10/2022 1.000 1.000

Năm 2024

9.800 triệu đồng

100
Hệ thống thoát nước nhà Hồ Mạnh - Rọc Lát, xã Vĩnh

Ngọc
UBND xã Vĩnh Ngọc NQ 90 28/7/2022 6.100 6.100
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101
Gia cố chống xói lở đáy mương bờ suối đường Kháng

Chiến, thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương
UBND xã Vĩnh Phương NQ 79 28/7/2022

5616/QĐ-CT-UBND 

27/10/2022
1.095 1.095

102 Sửa chữa Tràn Cống Chiếc Đội 5, xã Vĩnh Phương UBND xã Vĩnh Phương NQ 99 28/7/2022 1.118 1.118

103 Hệ thống thoát nước tổ 3, thôn Phú Trung 2, Vĩnh Thạnh UBND xã Vĩnh Thạnh NQ 18 27/5/2022
4044/QĐ-CT-UBND 

05/8/2022
2.792 2.792

104
Hệ thống thoát nước khu vực hẻm Phú Tân - Phú Thịnh,

thôn Phú Thạnh 2, xã Vĩnh Thạnh
UBND xã Vĩnh Thạnh NQ 14 27/5/2022

3883/QĐ-CT-UBND 

28/7/2022
2.075 2.075

105
Gia cố mái taluy mương thoát nước thôn Võ Cang, xã

Vĩnh Trung
UBND xã Vĩnh Trung NQ 05 27/5/2022 1.112 1.112

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng, cây xanh, 

công viên, hạ tầng khác..)
25.369 0 25.369

106
Xây dựng công viên khu vực giáp ranh giữa đường N1 và 

khu TĐC Hòn Rớ 2
Ban QLDVCI NQ 53 23/6/2021

5536/QĐ-CT-UBND 

24/10/2022
11.781 11.781

107

Thay thế đèn Led chiếu sáng công cộng và lắp đặt thiết bị

điều khiển chiếu sáng thông minh trên tuyến đường Phạm

Văn Đồng (đoạn từ Trần Phú đến Bãi Tiên)

Ban QLDVCI NQ 159 07/10/2022 6.978 6.978

108
Thay thế đèn Led chiếu sáng công cộng và lắp đặt thiết bị

điều khiển chiếu sáng thông minh trên tuyến đường 23/10
Ban QLDVCI NQ 160 07/10/2022 5.500 5.500

109 Hệ thống chiếu sáng công cộng xã Vĩnh Hiệp UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 143 07/10/2022 1.110 1.110

Lĩnh vực Thương Mại 2.540 0 2.540

110 Cải tạo, sửa chữa chợ Vĩnh Hiệp UBND xã Vĩnh Hiệp NQ 142 07/10/2022 2.540 2.540

Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy 

sản
2.500 2.500 0

111
Gia cố mái taluy mương thoát nước tổ 5 thôn Võ Dõng, xã

Vĩnh Trung
UBND xã Vĩnh Trung NQ 147 07/10/2022 1.300 1.300

112
Gia cố mái taluy đường vào Nghĩa trang Hòn Chuông thôn

Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung
UBND xã Vĩnh Trung NQ 135 07/10/2022 1.200 1.200


